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TUẦN 13 - TIẾT 20 
BÀI 14: THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ TỈ LỆ LỚN
VÀ LÁT CẮT ĐỊA LÍ ĐƠN GIẢN

I. MỤC TIÊU:
Sau bài học này, giúp HS:
1. Kiến thức: 
Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: 
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Lược đồ ĐLTN Việt Nam 
- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn (Hình 1 SGK/tr 138).
- Lát cắt địa hình từ dãy Bạch Mã đến Phan Thiết (Hình 2 SGK/tr 139).
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi, máy tính cầm tay, thước kẻ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Mở đầu 
a. Mục tiêu:
+ Kích thích sự hứng thú tò mò của học sinh đối với bài mới.
+ Định hướng nội dung bài học.
[bookmark: _Hlk77254617]b. Nội dung:  Học sinh dựa vào tình huống và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức hoạt động:
[bookmark: _Hlk77600420]Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
     Giáo viên đưa ra tình huống “Bạn Nam muốn đi leo núi nhưng lại phân vân không không biết phải mang theo vật dụng gì để xác định phương hướng và giúp chuyến đi an toàn” Các bạn hãy gợi ý giúp bạn Nam đưa các dụng cụ cần thiết cho chuyến du lịch nhé. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS Khai thác thông tin, dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi, trao đổi kết quả làm việc với các bạn khác.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: HS trả lời với nhiều ý kiến khác nhau (La bàn, bản đồ địa hình, máy ảnh, dây leo núi, điện thoại, giày leo núi, cẩm nang du lịch leo núi…)
Bước 4. Kết luận, nhận định: Định hướng vào bài (có rất nhiều vật dụng cần đem theo khi đi leo núi, song một trong các vật dụng quan trọng đó chính là bản đồ địa hình tỉ lệ lớn. Vậy bản đồ địa hình tỉ lệ lớn được sử dụng như thế nào?
2. Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 1: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn
a. Mục tiêu
- HS biết các bước đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.
b. Nội dung: dựa vào hình 1 SGK/tr 138 đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.
c. Sản phẩm: sản phẩm của HS
d. Tổ chức hoạt động:
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
HĐ  cá nhân:
Dựa vào nội dung kênh chữ SGK trang 138, 139 cho biết:
1. Thế nào là đường đồng mức?
2. Nêu cách đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn?
HĐ nhóm: Các nhóm chung nhiệm vụ (10p)
Dựa vào hình 1 sgk trang 138, kiến thức đã học em hãy:
1. Cho biết các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét.
2. So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2, A3.
3. So sánh độ cao của các điểm B1, B2, B3, C.
4. Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, theo em nên đi theo sườn D1 - A2 hay sườn D2 - A2. Vì sao?
5. Tính khoảng cách theo đường chim bay từ A1 đến B1 và từ A2 đến D1.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: HS mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ quan sát lược đồ làm việc cá nhân (5-7 phút). Sau đó trao đổi thảo luận và đưa ra kết quả thống nhất (3 phút)
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Sử dụng kĩ thuật phòng tranh: các nhóm treo kết quả thảo luận, các HS theo dõi, đối chiếu kết quả nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV: Chuẩn kiến thức, nhận xét và đánh giá thực hiện nhiệm vụ các nhóm. 
HS: Lắng nghe, hoàn thiện ghi bài vào vở.
	1. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn
- Đường đồng mức là đường nối liền những điểm có cùng độ cao.



- Cách đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn: (sgk/138,139)
- Đọc lược đồ:
[bookmark: bookmark806]+ Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức: 100 m.
+ Độ cao các điểm: 
     B1: 1000m, 
     B2: 1100m, 
     B3: 900m, 
     C: 950m.
+ Nên đi theo sườn D1-A2 vì các đường đồng mức ở sườn này thưa hơn các đường đồng mức ở sườn D2-A2, nên đường sẽ dốc ít hơn, dễ di chuyển hơn.
+ Khoảng cách theo đường chim bay:
    Từ A1 đến B1: 35m
    Từ A2 đến D1: 29m
(Đo k/c trên lược đồ, dựa vào tỉ lệ lược đồ để tính)
(GV có thể sử dụng phiếu học tập để HS thực hiện nhiệm vụ trong phần này)


Hoạt động 2: Đọc lát cắt địa hình đơn giản 
a. Mục tiêu
- HS biết được các bước đọc 1 lát cắt địa hình đơn giản.
b. Nội dung: Dựa vào nội dung kênh chữ sgk và hình 2 sgk trang 139 tìm hiểu cách đọc lát cắt địa hình đơn giản.
c. Sản phẩm: câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
Dựa vào nội dung kênh chữ sgk và hình 2 sgk trang 139:
1. Thế nào là lát cắt địa hình?
2. Nêu cách đọc lát cắt địa hình?
3. Cho biết lát cắt lần lượt đi qua các dạng địa hình nào?
4. Xác định độ cao của đỉnh Ngọc Linh.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân/cặp 5-7p
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe, ghi bài
	2. Đọc lát cắt địa hình đơn giản 
- Lát cắt địa hình là hình vẽ biểu hiện được đầy đủ hình dáng và độ cao của các loại địa hình dọc theo một đường (tuyến) cắt nhất định.
- Cách đọc lát cắt địa hình (sgk trang 139): 
- Lát cắt lần lượt đi qua các dạng địa hình: Núi Ngọc Linh -> CN Plâyku ->  CN Buôn Ma Thuột -> đồng bằng ven biển miền Trung (núi, cao nguyên, đồng bằng)
- Độ cao đỉnh Ngọc Linh:
2600m.


3. Luyện tập 
a. Mục tiêu
- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Nội dung:  Dựa vào kiến thức đã học trả lời câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh (Câu 1. A, câu 2. A, câu 3. A)
d. Tổ chức hoạt động:
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

	GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học hôm nay.
Câu 1. Đường đồng mức là đường
A. nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình.
B. nối liền các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình.
C. nối các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình.
D. tròn nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình.
Câu 2. Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình:   
A. Càng dốc                                  C. Càng cao
B. Độ đốc càng nhỏ                      D. Càng thấp
Câu 3. Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt địa hình thực tế lên mặt phẳng giấy dựa vào
A. các đường đồng mức và thang màu sắc.
B. đường đồng mức.
C. thang màu sắc.
D. đường đồng mức và kí hiệu.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


4. Vận dụng 
a. Mục tiêu
- HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
b. Nội dung: Dựa vào kiến thức đã học làm bài tập 1, 2 sách bài tập trang 32, 33.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS đọc lát cắt các dạng địa hình ven biển nước ta 
Bài tập 1.
- Độ cao điểm A: 10 m, độ cao điểm B: 30 m, độ cao điểm K: 20 m.
- Sườn A - D có độ dốc lớn hơn sườn C - D.
- Các điểm có độ cao dưới 10 m: E, G.
Bài tập 2.
- Hướng lát cắt: TB-ĐN
- Độ dài lát cắt: dựa vào tỉ lệ và đo k/c để tính
	Tiêu chí
	Địa điểm
	Độ cao

	Nơi bắt đầu lát cắt
	Núi Phu tha ca
	2274 m

	Nơi kết thúc lát cắt
	Đảo Cát Bà
	0 m


HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
HS làm bài ở nhà
GV có thể thu bài HS chấm lấy điểm KTTX.

GV: Phạm Hồng Hải 	Trường THCS Dương Quan   2
